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	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỪ NĂM HỌC 2025-2026
ĐỀ THI MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (KIẾN THỨC HÓA HỌC)




Cho nguyên tử khối của một số nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;

P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Au.
B. Cu.
C. Fe.
D. Ag.
Câu 2. Kim loại nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?
A. Au.
B. Cu.
C. Ag.
D. Na.
Câu 3. Để có thể sử dụng làm vỏ máy bay, tên lửa hay tàu vũ trụ thì các hợp kim được dùng phải có tính chất

A. nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao.

B. không có gỉ, có tính dẻo cao.

C. có tính cứng cao.

D. có tính dẫn điện tốt.

Câu 4. Chất nào sau đây được ứng dụng trong khử trùng nước sinh hoạt?

   A. Carbon.

          B. Lưu huỳnh.

     C. Chlorine
.
           D. Bromine.

Câu 5. Alkane nào dưới đây có 8 nguyên tử H trong phân tử? 

  A. methane.                         B. ethane.                           C. propane.                        D. butane. 

Câu 6. Để nhận biết hai khí methane và ethylene ta dùng hóa chất nào sau đây? 


A. Dung dịch NaCl. 

 B. Quỳ tím ẩm. 



C. Nước bromine. 

 D. Dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 7. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy một số chất (dùng làm nhiên liệu) được ghi trong bảng sau:

	Chất
	Methane

CH4 (khí)
	Ethane
C2H6 (khí)
	Propane
C3H8 (khí)
	Butane

C4H10 (khí)

	Nhiệt lượng

tỏa ra (kJ/mol)
	783
	1570
	2220
	2875


Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam mỗi chất, chất nào sẽ giải phóng ra nhiệt lượng lớn nhất?


A. Methane.
B. Ethane.
C. Propane.

D. Butane.

Câu 8. Cồn có tác dụng diệt khuẩn tốt nên thường dùng để khử khuẩn. Cồn 700 có nghĩa là


A. cồn diệt được 70% các loại vi khuẩn.
 
B. trong 100 gam dung dịch ethylic alcohol có 70 gam ethylic alcohol nguyên chất.

C. cồn có thể diệt khuẩn ở 700C.




D. trong 100mL dung dịch ethylic alcohol có 70mL ethylic alcohol nguyên chất. 

Câu 9. Cho các chất sau: Mg, NaCl, CuO, C2H5OH, CaCO3. Số chất tác dụng với dung dịch acetic acid là (các điều kiện coi như có đủ)


A. 2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 5.

Câu 10. Chất béo là thành phần cơ bản trong khẩu phần ăn của con người, nếu ăn không đủ lượng chất béo cần thiết sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Trung bình 1 gam chất béo cung cấp 9 kcal và năng lượng từ chất béo đóng góp 20% tổng năng lượng cần thiết trong ngày. Một ngày, một học sinh trung học cơ sở cần năng lượng là 2070 kcal thì cần ăn khoảng bao nhiêu gam chất béo cho phù hợp?

A. 46 gam. 
B. 230 gam. 
C. 35 gam. 
D. 92 gam.

Câu 11. Cho các câu phát biểu sau:

a) Glucose và saccharose có công thức phân tử lần lượt là C12H22O11 và C6H12O6.

b) Glucose dùng trong công nghiệp tráng gương do phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo thành một lớp bạc mỏng trên bề mặt có khả năng phản xạ ánh sáng hoàn toàn.

c) Glucose dùng trong công nghiệp sản xuất rượu do có phản ứng lên men tạo thành ethylic alcohol.

d) Thuỷ phân saccharose bằng enzyme hoặc acid tạo hai chất có cùng công thức phân tử.

Số câu phát biểu đúng là

A. 1.                            B. 2.                          C. 3.                                  D. 4.
 Câu 12. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iodine hợp chất có màu xanh tím. Polymer X là
A. tinh bột.

B. cellulose.

C. saccharose.

D. glycogen.

Câu 13. Cho các câu phát biểu sau:

a) Protein không tham gia vào cấu trúc tế bào.

b) Protein có vai trò xúc tác trong phản ứng sinh hoá.

c) Protein là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể.

d) Protein có vai trò trong vận chuyển chất.

Số câu phát biểu đúng là

A. 1.                            B. 2.                          C. 3.                                  D. 4.
 Câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.
B. Amylopectin có cấu tạo mạch không phân nhánh. 
C. Thành phần chính của gỗ là cellulose.
D. Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi. 

Câu 15. ‘‘Hiệu ứng nhà kính” là hiện tượng Trái Đất ấm dần lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị khí quyển giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?
A. O2. 
B. SO2. 
C. CO2. 
D. N2. 
------------------- Hết -------------------

Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

ĐỀ THAM KHẢO
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